                                            Mẫu số 03/BB-QHT- CX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA
 HOẠT ĐỘNG QUỸ HTND CỦA HND XÃ
(Xã............................huyện..........................tỉnh............................)

Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 20....

Ngày......./......../..... Đoàn kiểm tra của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân xã.............................. huyện.................................. tỉnh.................................

A. ĐOÀN KIỂM TRA 
1. Ông/bà................................................   chức vụ..................................................
2. Ông/bà.................................................  chức vụ..................................................
3. Ông/bà.................................................  chức vụ..................................................
4. Ông/bà.................................................  chức vụ..................................................


B. ĐẠI DIỆN HUYỆN...............................................:

1.  Ông/bà..............................................., chức vụ....................................................
2. Ông/bà............................................... chức vụ.....................................................
3.   Ông/bà............................................... chức vụ....................................................
5. Ông/bà...............................................,chức vụ.....................................................


C. ĐẠI DIỆN XÃ/PHƯỜNG................................................:

1.  Ông/bà..............................................., chức vụ....................................................
6. Ông/bà............................................... chức vụ.....................................................

Sau khi kết thúc kiểm tra, chúng tôi thống nhất lập biên bản kiểm tra như sau:
I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ HND xã....................... ..... đối với hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân
	Nội dung
	Quỹ HTND
	NHCSXH
	NHNo

	
	Có
	Không
	Có
	Không
	Có
	Không

	XD chương trình, kế hoạch công tác
	
	
	
	
	
	

	Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền 
	
	
	
	
	
	

	Thực hiện chỉ tiêu xây dựng quỹ HTND
	
	
	
	
	
	

	Thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng
	
	
	
	
	
	

	Phân công cán bộ theo dõi trực tiếp
	
	
	
	
	
	

	Chế độ thông tin báo cáo
	
	
	
	
	
	

	Tuyên tuyền
	
	
	
	
	
	


2. Hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân xã
2.1. Công tác xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

- Nguồn vốn Quỹ HTND của xã đến ngày.........tháng.........năm.............

Đơn vị tính: triệu đồng

	NGUỒN VỐN
	TỔNG SỐ
	CÁC CẤP
	GHI CHÚ

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã
	

	Vốn ủy thác
	
	
	
	
	
	

	Vốn ủng hộ
	
	
	
	
	
	

	NS địa phương cấp/ủy thác
	
	
	
	
	
	

	Vốn mượn
	
	
	
	
	
	

	Vốn vay
	
	
	
	
	
	

	Bổ sung từ kết quả hoạt động
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	



- Số tiền xã chuyển lên Quỹ HTND huyện quản lý.

…………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………….………….……………………………………………………………………..................................

- Kết quả cho vay và sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (vốn đang dư nợ).

Đơn vị tính: triệu đồng

	NGUỒN VỐN THUỘC
	TỔNG DƯ NỢ
	TRONG ĐÓ QUÁ HẠN
	VỐN CHƯA CHO VAY
	GHI CHÚ

	
	Hộ
	Tiền
	Hộ
	Tiền
	
	

	Trung ương Hội
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh
	
	
	
	
	
	

	Huyện
	
	
	
	
	
	

	Xã
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	



- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (tăng thu nhập, tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, XĐGN, giải quyết việc làm, tác động đến công tác xây dựng Hội):                                            .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
     - Phân tích nợ quá hạn đối với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác và nguồn tỉnh (nếu có). Nêu rõ số nợ quá hạn, thời điểm phát sinh, nguyên nhân nợ quá hạn, khả năng thu hồi nợ (nếu có) ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2. Hoạt động phối hợp với 2 Ngân hàng
a. Phối hợp với Ngân hàng CSXH:


- Tình hình nhận ủy thác tại thời điểm tháng……năm……


+ Tổng số dư nợ ủy thác do Hội quản lý đạt: …………triệu đồng; tổng số Tổ TK&VV………..tổ; tổng số thành viên tham gia………….thành viên

+ Tổng số dư tiền tiết kiệm của các Tổ TK&VV…..….triệu đồng; số Tổ tham gia huy động tiết kiệm……..  ; số thành viên tham gia tiết kiệm……..…..thành viên

+ Số Tổ chưa huy động tiết kiệm……..tổ

- Đánh giá phân loại Tổ: 


+ Số Tổ TK&VV đạt loại tốt……tổ (…..%); 


+ Tổ xếp loại khá ……tổ (……%); 


+ Tổ xếp loại trung bình……tổ (……%);


+ Tổ xếp loại yếu, kém …….tổ (……%)

- Chi tiết theo các chương trình tín dụng sau:

	Tên chương trình
	Dư nợ (tr.đồng)
	Số thành viên đang vay vốn
	Nợ quá hạn (tr.đồng)
	Tỷ lệ nợ quá hạn (%)

	
	
	Tổng số
	Tr.đó hộ vay là hội viên HND
	
	

	1. Cho vay hộ nghèo
	
	
	
	
	

	2. Cho vay HSSV
	
	
	
	
	

	3. Cho vay NSVSMT
	
	
	
	
	

	4. Cho vay dự án PTLN
	
	
	
	
	

	5. Cho vay hộ ĐBDT thiểu số ĐBKK
	
	
	
	
	

	6. Cho vay hộ GĐ sxkd vùng KK
	
	
	
	
	

	7. Cho vay XKLĐ
	
	
	
	
	

	8. Cho vay GQVL
	
	
	
	
	

	9. Cho vay hộ nghèo về nhà ở
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	


- Nguyên nhân chính của nợ quá hạn:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

b. Phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn (thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP)

- Số Tổ vay vốn đang hoạt động:………..…...tổ. 


- Số thành viên tham gia Tổ vay vốn: …………….thành viên.


- Dư nợ cho vay  đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: đạt ……..tỷ đồng, chiếm…… % trên tổng dư nợ cho vay của NHNo&PTNT trên địa bàn.


- Dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân trong  lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn  đạt ……….tỷ đồng, chiếm ……% trên tổng dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân trong  lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.


- Kết quả cho vay qua Tổ vay vốn (không phải thế chấp tài sản): đạt………tỷ đồng đồng (chiếm…..% trên tổng dư nợ  vay hộ sản xuất và cá nhân trong  lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn); có………tổ vay vốn; có ………hộ tham gia.

 Nợ quá hạn (nếu có): Số tiền:………….…đồng (chiếm tỷ lệ…...%), số hộ………...
- Nguyên nhân chính của nợ quá hạn:………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

2.3. Thu và sử dụng phí từ vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, phí ủy thác và hoa hồng (số liệu của kỳ kế toán gần nhất): 
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	CHỈ TIÊU
	KẾ HOẠCH
	THỰC TẾ
	GHI CHÚ

	I
	Thu 
	
	
	

	1
	Phí nguồn vốn Trung ương
	
	
	

	2
	Phí nguồn vốn địa phương
	
	
	

	3
	Phí ủy thác NHCSXH
	
	
	

	4
	Hoa hồng NHNo&PTNT
	
	
	

	5
	Thu khác
	
	
	

	II
	Chi
	
	
	

	1
	Nộp phí về Quỹ cấp trên
	
	
	

	2
	Chi tập huấn
	
	
	

	3
	Chi phụ cấp
	
	
	

	4
	Chi công tác kiểm tra
	
	
	

	5
	Chi văn phòng phẩm
	
	
	

	6
	Chi khác (nếu có)
	
	
	



Nhận xét về thu phí, sử dụng phí:

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
2.4. Công tác quản lý tài chính, kế toán
	Nội dung
	Quỹ HTND
	NHCSXH
	NHNo

	
	Có
	Không
	Có
	Không
	Có
	Không

	Xây dựng quy chế sử dụng phí
	
	
	
	
	
	

	Lập kế hoạch tài chính
	
	
	
	
	
	

	Sổ sách kế toán theo dõi 
	
	
	
	
	
	

	Ghi chép chính xác, kịp thời các khoản thu/chi (đối chiếu với phiếu thu, chi)
	
	
	
	
	
	

	Chứng từ và tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ đi kèm phiếu thu, phiếu chi
	
	
	
	
	
	

	Kịp thời phối hợp với NHCSXH và địa phương xử lý nợ chây ỳ, nợ quá hạn.
	
	
	
	
	
	

	Phối hợp với các ngành liên quan lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro.
	
	
	
	
	
	


3. Công tác kiểm tra, tập huấn, lưu giữ các tài liệu
	Nội dung
	ĐVT
	Quỹ HTND
	Ngân hàng CSXH
	NHNo & PTNT

	1. Kiểm tra
	
	
	
	

	- XD kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm
	Có/Không
	
	
	

	- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định:

+ Kiểm tra trước khi cho vay

+ Kiểm tra sau khi cho vay

+ Kiểm tra trong quá trình sử dụng vốn vay
	Có/Không
	
	
	

	- Kiểm tra việc thực hiện các công đoạn trong quy trình cho vay vốn ủy thác của Hội cấp xã
	Có/Không
	
	
	

	- Biên bản kiểm tra các hộ vay vốn. 
	Có/Không
	
	
	

	- Hợp đồng ủy thác giữa NHCS với HND xã
	Có/Không
	
	
	

	- Phối hợp với NHCS huyện tổ chức giao ban hàng tháng
	Có/Không
	
	
	

	2. Tập huấn
	
	
	
	

	- Phối hợp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB Hội và BQL tổ TK&VV.
	Có/Không
	
	
	

	- Phối hợp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư giúp người vay vốn s/d có hiệu quả.
	Có/Không
	
	
	

	3. Lưu trữ tài liệu
	
	
	
	

	- Danh sách các hộ gia  đình đề nghị vay vốn
	Có/Không
	
	
	

	- Lưu đầy đủ công văn đi và đến
	Có/Không
	
	
	

	- Công văn được lưu theo trình tự thời gian
	Có/Không
	
	
	

	- Lưu giữ hồ sơ vay vốn, sổ theo dõi tình hình nhận ủy thác của xã
	Có/Không
	
	
	

	- Lưu đầy đủ các báo cáo gửi đi
	Có/Không
	
	
	

	- Lưu biên bản kiểm tra các Chi, tổ Hội
	Có/Không
	
	
	

	- Các văn bản liên quan khác
	Có/Không
	
	
	



II. Ý KIẾN CỦA HND XÃ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

1. Ý kiến của HND xã
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Kiến nghị của đoàn kiểm tra

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….


Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và thông qua vào hồi…..., ngày……./……../20…..

	                  HND XÃ                          HND HUYỆN                         QHTND TỈNH                   GHI BIÊN BẢN 
                (Ký, đóng dấu)                     (Ký, ghi họ tên)                  (Ký, ghi họ tên)                    (Ký, ghi họ tên)
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